
DANH SÁCH CHI TIẾT THU HỌC PHÍ MÔN HỌC - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
(Kèm theo Thông báo số 4161/TB-ĐHKT ngày 09/10/2014)

==============================================

KHÓA: QH-2009-E

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ  Học phí  Miễn, giảm 
 Học phí 
phải TT Lớp

9050440 Vũ Thị Thanh Huyền 17/09/1991 Niên luận 3 555.000       -                555.000       QH-2009-E KTCT

9050449 Nguyễn Thị Thu Liễu 26/01/1991 Phân tích tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2009-E KTCT

9050011 Trần Hoàng Hà Anh 12/10/1991 Tài chính quốc tế 3 840.000       -                840.000       QH-2009-E KTĐN

9050011 Trần Hoàng Hà Anh 12/10/1991 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 840.000       -                840.000       QH-2009-E KTĐN

9050011 Trần Hoàng Hà Anh 12/10/1991 Kinh tế lượng 3 840.000       -                840.000       QH-2009-E KTĐN

9053005 Trần Đức Phương Anh 09/09/1990 Niên luận 3 840.000       -                840.000       QH-2009-E KTĐN-LK

9053017 Nguyễn Hoàng Giang 23/04/1990 Niên luận 3 840.000       -                840.000       QH-2009-E KTĐN-LK

8050133 Phạm Hoài Nam 15/12/1990 Niên luận 3 840.000       -                840.000       QH-2009-E KTPT

9050332 Nguyễn Thị Vân Anh 07/10/1991 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 555.000       -                555.000       QH-2009-E KTPT

9050351 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/04/1991 Phân tích tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2009-E KTPT

9050373 Nguyễn Trí Nhân 14/12/1991 Niên luận 3 555.000       -                555.000       QH-2009-E KTPT

9050172 Đặng Ngọc Hưng 11/11/1991 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 580.000       -                580.000       QH-2009-E TCNH

9050172 Đặng Ngọc Hưng 11/11/1991 Bóng rổ 1 145.000       -                145.000       QH-2009-E TCNH

9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 Kế toán tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2009-E TCNH

9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 Xác suất thống kê 3 840.000       -                840.000       QH-2009-E TCNH

9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 Tài chính doanh nghiệp 2 3 555.000       -                555.000       QH-2009-E TCNH

9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 Quản trị ngân hàng thương mại 3 555.000       -                555.000       QH-2009-E TCNH

9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 Quản lý đâu tư 3 555.000       -                555.000       QH-2009-E TCNH

9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 Phân tích tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2009-E TCNH

9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 Kế toán quản trị 3 555.000       -                555.000       QH-2009-E TCNH

1 / 332


